
1. HànH vi vi pHạm quy địnH về người được 
trợ giúp pHáp lý

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng 
đến 500.000 đồng đối với hành vi cố ý cung cấp 
thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc trợ giúp 
pháp lý.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng đối với hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai 
lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 
chức, người có thẩm quyền cấp để đủ điều kiện là 
người được trợ giúp pháp lý.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đe dọa, cản trở, can thiệp trái pháp luật 
vào hoạt động trợ giúp pháp lý; gây rối, làm mất 
trật tự, vi phạm nghiêm trọng nội quy nơi thực hiện 
trợ giúp pháp lý;

b) Xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm 
của người thực hiện trợ giúp pháp lý và uy tín của 
tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý mà chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật là tài liệu sai sự thật đối với 
hành vi vi phạm quy định tại khoản 1; giấy tờ, văn 
bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối 
với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm 
quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy 
xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định tại 
khoản 2 Điều này.
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2. HànH vi vi pHạm quy địnH về người tHực Hiện 
trợ giúp pHáp lý

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng 

đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cho người khác sử dụng thẻ cộng tác viên 
trợ giúp pháp lý;

b) Sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 
của người khác;

c) Không nộp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp 
pháp lý trong trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác 
viên trợ giúp pháp lý;

d) Không từ chối hoặc tiếp tục thực hiện trợ 
giúp pháp lý trong trường hợp phải từ chối theo 
quy định;

đ) Không lập hồ sơ, bàn giao hồ sơ vụ việc trợ 
giúp pháp lý theo quy định.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 
đồng đối với hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai 
lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 
chức, người có thẩm quyền cấp để đủ điều kiện 
thực hiện trợ giúp pháp lý.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sử dụng thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 
của người khác để trục lợi;

b) Cho người khác sử dụng thẻ cộng tác viên 
trợ giúp pháp lý để trục lợi;

c) Lợi dụng danh nghĩa người thực hiện trợ 
giúp pháp lý để trục lợi, gây mất trật tự, an toàn xã 
hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội mà chưa 
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích 
vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp 
pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;

đ) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ 
giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý mà 
không có căn cứ;

e) Làm sai lệch các tài liệu trong hồ sơ vụ việc 
trợ giúp pháp lý.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp 
lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp 
người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản 
hoặc pháp luật có quy định khác;

b) Xúi giục, kích động người được trợ giúp 
pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; 
khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật;

c) Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 
người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người 
được trợ giúp pháp lý;

d) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong trường hợp 
không đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng thẻ cộng tác viên trợ 
giúp pháp lý từ 01 tháng đến 03 tháng đối với 
hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3, các 
điểm a, b và c khoản 4 Điều này;

b) Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy 
xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành 
vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

ï



a) Buộc hủy bỏ tài liệu bị làm sai lệch trong 
hồ sơ vụ việc đối với hành vi vi phạm quy định tại 
điểm e khoản 3 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm 
quyền xem xét xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã 
cấp do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 
Điều này; giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa 
làm sai lệch nội dung quy định tại khoản 2 Điều 
này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 
thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, 
b, c và d khoản 3, điểm d khoản 4 Điều này.
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3. HànH vi vi pHạm quy địnH về tổ cHức tHam 
gia trợ giúp pHáp lý

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng 
đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau:

a) Không thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, 
lập, lưu trữ hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy 
định;

b) Không chuyển hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp 
lý chưa hoàn thành đến tổ chức thực hiện trợ giúp 
pháp lý được Sở Tư pháp giao để tiếp tục thực 
hiện vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc không thông 
báo chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy 
định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung 
giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý;

b) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ 
giúp pháp lý không đúng quy định;

c) Thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng nội 
dung đăng ký;

d) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong trường hợp 
không đủ điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý;

đ) Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp 
lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp 
người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản 
hoặc pháp luật có quy định khác;

e) Thực hiện trợ giúp pháp lý trong trường hợp 
phải chấm dứt việc thực hiện trợ giúp pháp lý theo 
quy định;

g) Mạo danh hoặc lợi dụng hoạt động trợ giúp 
pháp lý để trục lợi; gây mất trật tự, an toàn xã hội, 
ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội mà chưa đến 
mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 
đồng đối với hành vi thành lập tổ chức thực hiện 
trợ giúp pháp lý không đúng quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy đăng ký tham 
gia trợ giúp pháp lý từ 03 tháng đến 06 tháng đối 
với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, đ và 
i khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu tang vật là giấy đăng ký tham gia 
trợ giúp pháp lý bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch 
nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm 
quyền xem xét xử lý đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy 
xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm g 
khoản 2 Điều này.
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